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Abstract: In the current era of digital transformation in higher education, online English language 

learning has become a popular approach in Vietnam. However, non-English majors frequently 

encounter serious challenges, such as decreased interaction, technological obstacles, and a lack of 
self-discipline. This qualitative study investigates the implementation of the Strategic Self-

Regulation (S2R) model, as proposed by Rebecca Oxford (2017), among non-English majors at a 

public institution. The primary objective is to explore the specific S2R strategies employed by 

these students and how such strategies affect their academic outcomes in online learning 

classrooms. The research adopted a case study design, collecting data from 14 purposefully chosen 

participants who demonstrated notable academic progress in their online English courses using 

semi-structured interviews and learning journals. Data were analyzed using thematic analysis to 

identify recurrent patterns of strategy adoption and their perceived influence on learning. The 

results reveal that effective online learners often use a sophisticated combination of meta-

strategies, affective strategies, and social strategies. In particular, meta-strategies such as careful 

goal setting and strict time management on Learning Management Systems (LMS) were pivotal for 
maintaining consistency. While social strategies bridged the interaction gap through peer-to-peer 

digital collaboration outside of formal class hours, affective strategies assisted students in 

managing “online fatigue” and speaking anxiety. The findings suggest a strong correlation between 

the intentional application of S2R strategies and better learning outcomes, which show up as 

higher assessment scores and increased learner autonomy. According to the study’s findings, S2R 

is a significant determinant of success in online English learning environments. It offers 

pedagogical implications for language instructors, suggesting that explicit strategy instruction 

should be incorporated into online curricula. This research study contributes to the existing 

literature by offering a nuanced qualitative perspective on the lived experiences of Vietnamese 

non-English majors in a digital learning environment. 

Keywords: Self-regulated learning, S2R strategies, online English learning, non-English majors, 
learning outcomes.D

* 

_______ 
* Corresponding author. 

   E-mail address: hoa.vtt@tmu.edu.vn 

   https://doi.org/10.25073/2588-1159/vnuer.5455 



V. T. T. Hoa. / VNU Journal of Science: Education Research, Vol…., No. .. (20…) 1-16 

  

2 

Chiến lược học tập tự điều chỉnh của sinh viên không chuyên 

ngữ trong lớp học tiếng Anh trực tuyến 
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Tóm tắt: Nghiên cứu này tìm hiểu việc áp dụng các chiến lược học tập tự điều chỉnh (Strategic 
Self-Regulation - S2R) và ảnh hưởng  của chúng lên kết quả học tập tiếng Anh trực tuyến của sinh 

viên không chuyên ngữ tại một trường đại học công lập. Phương pháp nghiên cứu định tính theo 

hướng nghiên cứu trường hợp được thực hiện thông qua phỏng vấn bán cấu trúc và phân tích nhật 

ký học tập của 14 sinh viên thể hiện sự tiến bộ rõ rệt trong môi trường học tập trực tuyến. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy các siêu chiến lược (meta-strategies) như quản lý thời gian (time 

management), lập kế hoạch (goal setting) và chiến lược xã hội (social strategy), cụ thể tương tác 

trực tuyến với bạn học là những yếu tố quan trọng, then chốt hỗ trợ sinh viên vượt qua trở ngại về 

khoảng cách và sự thiếu hụt tương tác trực tiếp. Việc vận dụng linh hoạt các chiến lược học tập tự 

điều chỉnh không chỉ có tác dụng cải thiện điểm số mà còn nâng cao sự tự tin và khả năng kiểm 

soát quá trình học tập của sinh viên. Nghiên cứu khẳng định tầm quan trọng của việc tích hợp 

hướng dẫn chiến lược học tập tự điều chỉnh vào chương trình giảng dạy tiếng Anh trực tuyến nhằm 

nâng cao chất lượng đào tạo đại học trong bối cảnh chuyển đổi số. 

Từ khóa: Học tập tự điều chỉnh, chiến lược học tập tự điều chỉnh, học tiếng Anh trực tuyến, sinh 

viên không chuyên ngữ, kết quả học tập. 

1. Mở đầu
 *
 

Trong kỷ nguyên của cuộc Cách mạng 

Công nghiệp 4.0, và dưới sự tác động và thúc 

đẩy mạnh mẽ của tiến trình chuyển đổi số trong 
giáo dục đại học tại Việt Nam, hình thức học 

tập trực tuyến (online learning) đã trở thành 

một phần tất yếu, không thể tách rời trong cấu 
trúc của chương trình đào tạo hiện đại. Đối với 

lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh, môi trường trực 

tuyến mở ra những chân trời mới, cho người 

học có thể tiếp cận kho tàng học liệu đa dạng, 
phong phú và đồng thời cung cấp sự linh hoạt 

về mặt thời gian và không gian học tập. Tuy 

nhiên, bên cạnh những ưu thế đó, phương thức 
giáo dục này cũng đặt ra những thách thức 

không nhỏ về động lực học tập trong môi 
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trường trực tuyến, khả năng tập trung của người 

học và sự thiếu hụt môi trường tương tác trực 
tiếp vốn là yếu tố then chốt để phát triển năng 

lực giao tiếp ngôn ngữ một cách tự nhiên [1]. 

Nghiên cứu thực tiễn trong lĩnh vực giáo 

dục ngôn ngữ hiện đại, điển hình là các công 
trình của Oxford (2017) và Zhang & Zou 

(2024), đã chỉ ra một sự thật khách quan: sự 

thành công của việc thụ đắc ngôn ngữ trong 
môi trường trực tuyến không chỉ phụ thuộc vào 

sự tân tiến của cơ sở hạ tầng công nghệ hay sự 

phong phú của nội dung bài giảng [2, 3]. Dù 

các nền tảng học tập trực tuyến có cung cấp kho 
học liệu đa dạng hay các công cụ học tập hỗ trợ 

thông minh đến đâu, yếu tố quyết định sự khác 

biệt trong thành công của mỗi người học chính 
là khả năng kiểm soát, sắp xếp và làm chủ quá 

trình học tập của cá nhân đó.  

Trong bối cảnh người học dễ bị ảnh hưởng 
bởi những yếu tố gây xao nhãng với vô vàn 

kích thích trên không gian mạng, vai trò của 
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Học tập tự điều chỉnh (Self-Regulated Learning 

- SRL) trở nên then chốt hơn bao giờ hết [4]. 
Đặc biệt, mô hình Chiến lược học tập tự điều 

chỉnh (Strategic Self-Regulation - S2R) của 

Rebecca Oxford (2017) đã cung cấp một khung 
tham chiếu toàn diện để giải quyết thách thức 

này. Khác với các cách tiếp cận truyền thống 

vốn thường chỉ tập trung vào các chiến lược ghi 

nhớ hay thực hành ngôn ngữ, mô hình S2R của 
Oxford mang tính đột phá khi tích hợp chặt chẽ 

các chiến lược nhận thức (cognitive) với các 

yếu tố tình cảm (affective) và xã hội (social). 
Cụ thể, S2R không chỉ cung cấp cho người 

học công cụ tư duy để lĩnh hội kiến thức một 

cách hệ thống và khoa học, mà còn giúp họ xây 
dựng những chiến lược cảm xúc (affective 

strategies) vững chắc. Các chiến lược này giúp 

người học biết quản lý cảm xúc và vượt qua 

những tiêu cực như lo lắng, nản lòng khi đối 
mặt với những cấu trúc ngôn ngữ khó hiểu; 

trong khi đó, các chiến lược tương tác văn hóa 

xã hội (socio-cultural interactive strategies) 
thúc đẩy việc hợp tác và tìm kiếm sự hỗ trợ 

trong môi trường học tập trực tuyến. Sự kết hợp 

đa chiều này không chỉ giúp người học kiên trì 

bền bỉ trước những áp lực của việc tự học, mà 
còn giúp người học biết cách tối ưu hóa mọi 

nguồn lực có sẵn trong môi trường học tập số 

để đạt được kết quả học tập hiệu quả, thành 
công chuyển biến từ những khó khăn thành 

một đòn bẩy cho lộ trình phát triển ngôn ngữ 

của mình. 
Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về chiến 

lược học tập ngôn ngữ, nhưng đa phần các công 

trình tại Việt Nam vẫn tập trung vào phương 

pháp nghiên cứu định lượng để đo lường mức 
độ sử dụng chiến lược hoặc mối tương quan 

giữa các biến số [5, 6]. Mặc dù các dữ liệu của 

những nghiên cứu này cung cấp một cái nhìn 
tổng thể về hành vi của người học, chúng lại 

thường bỏ qua những khía cạnh tinh vi về mặt 

tư duy và quá trình kiểm soát của từng cá nhân 
trong những tình huống học tập cụ thể. Sự 

chuyển dịch từ khung lý thuyết SILL (Strategy 

Inventory for Language Learning) [7] sang mô 

hình S2R (Strategic Self-Regulation) của 
Rebecca Oxford (2017) đánh dấu một bước tiến 

quan trọng. Khác với cách tiếp cận trước đây, 

S2R coi việc học ngôn ngữ là một quá trình tự 

điều chỉnh năng động, bao gồm các khía cạnh: 
nhận thức (cognitive), tình cảm (affective) và 

tương tác xã hội (sociocultural-interactive), tất 

cả điều phối bởi các siêu chiến lược (meta-
strategies). Tuy nhiên, hiện còn thiếu các 

nghiên cứu định tính chuyên sâu thâm nhập vào 

trải nghiệm thực tế, để hiểu rõ cách thức sinh 

viên không chuyên vận dụng S2R như thế nào 
để vượt qua những rào cản đặc thù của lớp học 

trực tuyến như sự cô lập xã hội, những yếu tố 

gây xao nhãng từ môi trường học tập ảo và đòi 
hỏi cao về khả năng tự chủ. Do đó, nghiên cứu 

hiện tại được thực hiện nhằm lấp đầy khoảng 

trống nêu trên bằng cách đi sâu vào trải nghiệm 
thực tế của sinh viên. Thông qua việc sử dụng 

các phương pháp phỏng vấn sâu (in-depth 

interviews) và nhật ký học tập (learning 

journals), nghiên cứu kỳ vọng sẽ cung cấp một 
cái nhìn sâu sắc và đa chiều về quá trình tự điều 

chỉnh để nâng cao kết quả học tập tiếng Anh 

cho sinh viên không chuyên tiếng Anh. 
Cụ thể, nghiên cứu này hướng tới các mục 

tiêu chính là khám phá quá trình vận dụng các 

chiến lược S2R của sinh viên không chuyên 

ngữ trong môi trường học trực tuyến, nhận diện 
các nhóm chiến lược S2R mà sinh viên sử dụng 

hiệu quả nhất để cải thiện kết quả học tập; phân 

tích các chiến lược này hỗ trợ sinh viên giải 
quyết các khó khăn về tâm lý và tương tác trong 

lớp học ảo như thế nào và đề xuất các phương 

pháp sư phạm giúp giảng viên hỗ trợ sinh viên 
phát triển kỹ năng học tập tự điều chỉnh trong 

môi trường học tập trực tuyến. Để đạt được các 

mục tiêu này, nghiên cứu tập trung giải quyết 

hai câu hỏi chính: 
Câu hỏi 1: những chiến lược học tập tự điều 

chỉnh (S2R) nào được sinh viên không chuyên 

ngữ vận dụng trong quá trình học tiếng Anh 
trực tuyến? 

Câu hỏi 2: việc vận dụng các chiến lược học 

tập tự điều chỉnh này có tác động như thế nào 
đến việc cải thiện kết quả học tập và sự tự tin 

của sinh viên? 

Đối tượng nghiên cứu là các chiến lược học 

tập tự điều chỉnh (S2R) theo khung lý thuyết 
của Rebecca Oxford và kết quả học tập tiếng 

Anh. Sinh viên  không chuyên ngữ tại một 
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trường đại học công lập, những người đã hoàn 

thành ít nhất một học phần tiếng Anh theo hình 
thức trực tuyến, là những khách thể nghiên cứu. 

Nghiên cứu được giới hạn trong bối cảnh lớp 

học trực tuyến qua nền tảng Microsoft Teams 
trên hệ thống quản lý học tập (LMS) của 

nhà trường. 

2. Tổng quan nghiên cứu 

2.1. Chiến lược tự điều chỉnh 

Thuật ngữ “Học tập tự điều chỉnh” (Self-

Regulated Learning - SRL) từ lâu đã được các 

nhà nghiên cứu coi là yếu tố quyết định sự 

thành công trong giáo dục [8]. Theo Pintrich và 

cộng sự đưa ra, học tập tự điều chỉnh  là “một 

quá trình chủ động, mang tính xây dựng trong 

đó người học đặt ra mục tiêu cho việc học của 

mình và sau đó cố gắng theo dõi, điều chỉnh và 

kiểm soát nhận thức, động lực và hành vi của 

mình, được hướng dẫn và hạn chế bởi mục tiêu 

của họ và các đặc điểm theo ngữ cảnh của môi 

trường của họ” [9]. Thành công trong môi 

trường trực tuyến không có cấu trúc giống với 

lớp học truyền thống đòi hỏi người học phải có 

khả năng học tập tự điều chỉnh thật sự. Các 

nghiên cứu cho thấy rằng những người học sử 

dụng các chiến lược học tập tự điều chỉnh học 

tập hiệu quả hơn nhiều [10]. Quan điểm này 

được Apridayani và cộng sự ủng hộ khi viết 

rằng thành công của người học trong trải 

nghiệm học tập trực tuyến ban đầu của họ chịu 

ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các chiến lược học tập 

tự điều chỉnh, nhấn mạnh sự cần thiết của việc 

người học có được những khả năng này để điều 

hướng hiệu quả các khóa học trực tuyến [11]. 

Học tập tự điều chỉnh bao gồm một số thành 

phần, bao gồm đặt mục tiêu, tự giám sát, tự 

đánh giá và tự phản ánh. Với sự trợ giúp của 

các yếu tố này, người học có thể đánh giá sự 

phát triển của mình và thay đổi chiến thuật khi 

cần thiết. Học tập tự điều chỉnh hiệu quả có thể 

dẫn đến động lực và trình độ ngôn ngữ được 

nâng cao trong bối cảnh học tập ngôn ngữ tiếng 

Anh [12]. 

Tuy nhiên, trong lĩnh vực thụ đắc ngôn ngữ 

thứ hai (Second language acquisition, SLA), 
Rebecca Oxford (2017) đã nâng tầm khái niệm 

này thông qua mô hình Chiến lược tự điều 

chỉnh (Strategic Self-Regulation - S2R). Khác 
với các cách tiếp cận truyền thống chỉ tập trung 

vào hành động rời rạc, S2R nhấn mạnh vào khả 

năng của người học trong việc chủ động quản lý 

việc học của mình thông qua sự tương tác giữa 
các yếu tố nhận thức, tình cảm và xã hội [2]. 

Điều này đánh dấu một bước chuyển quan trọng 

trong tư duy: từ việc coi các kỹ thuật học ngôn 
ngữ chỉ thuần túy là sự tập hợp các "mẹo vặt" 

rời rạc, sang việc nhìn nhận chúng như một hệ 

thống tự điều chỉnh (self-regulation) mang tính 
động và tích hợp [13]. Mô hình S2R được xây 

dựng chủ yếu trên luận điểm rằng những người 

học ngôn ngữ thành công không đơn thuần là 

những thực thể tiếp nhận tri thức thụ động; trái 
lại, họ là những chủ thể năng động, tự giác và 

nắm quyền kiểm soát quá trình học tập của 

chính mình. Điều này đồng nghĩa với việc 
người học chủ động quản lý lộ trình học tập 

một cách có ý thức và mang tính chiến lược, 

thông qua việc thiết lập mục tiêu và đưa ra các 

quyết định có tính chọn lọc về phương thức tiếp 
cận từng nhiệm vụ cụ thể. Để tạo cơ sở cho tiến 

trình này, mô hình S2R bao quát ba hướng then 

chốt nơi khả năng tự điều chỉnh diễn ra. Mỗi 
chiều hướng vận hành của một hệ thống các 

chiến lược đặc thù, được điều phối bởi các siêu 

chiến lược (meta-strategies), đóng vai trò như 
một hệ thống điều hành và kiểm soát của người 

học [2]. 

Mô hình tự điều chỉnh chiến lược (S2R) của 

Oxford phân loại các chiến lược học ngôn ngữ 
tự điều chỉnh theo các hướng cốt lõi sau đây. 

Trước hết là hướng nhận thức (cognitive 

dimension), liên quan đến các tiến trình quan 
trọng trong việc thụ đắc ngôn ngữ như nhận ra 

quy luật, phân tích ngữ pháp và cấu trúc các câu 

phức. Các chiến lược nhận thức (cognitive 
strategies) chính là những kỹ thuật thực hành 

trực tiếp mà người học vận dụng để ghi nhớ 

thông tin mới, chẳng hạn như luyện tập ngữ âm, 

sử dụng thẻ ghi nhớ (flashcards) để học từ 
vựng, hoặc sơ đồ hóa các cách chia động từ. 

Tiếp theo là khía cạnh tình cảm (affective 
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dimension), bao gồm các phương diện thuộc về 

cảm xúc và động lực học tập. Thụ đắc ngôn ngữ 
là một quá trình lâu dài, thường nảy sinh những 

trở ngại về tâm lý như sự chán nản, nghi ngờ 

năng lực bản thân hoặc lo âu. Các chiến lược 
tình cảm (affective strategies) chính là phương 

thức người học sử dụng để kiểm soát những 

cảm xúc nội tâm này. Ví dụ, người học có thể 

tự khích lệ để củng cố sự tự tin, áp dụng các kỹ 
thuật thư giãn nhằm giảm bớt lo âu khi nói, 

hoặc tự khen thưởng để duy trì động lực. Bằng 

cách kiểm soát thái độ và cảm xúc, người học 
có thể hình thành khả năng phục hồi (resilience) 

và duy trì sự kiên trì theo thời gian. Thứ ba là 

khía cạnh tương tác xã hội - văn hóa 
(sociocultural-interactive dimension), khẳng 

định luận điểm rằng học ngôn ngữ là một hành 

vi xã hội. Ngôn ngữ là công cụ căn bản để thiết 

lập các mối quan hệ và hiện diện là một phần 
của văn hóa, do đó, các chiến lược tương tác xã 

hội - văn hóa (socio-cultural interactive 

strategies) là những kỹ năng thực tiễn giúp 
người học tiếp cận cộng đồng xã hội này. Các 

chiến lược này bao gồm việc giao tiếp với 

người khác (như chủ động tìm bạn đồng thoại 

hoặc yêu cầu giải thích rõ nghĩa) cũng như việc 
hiểu thấu các sắc thái văn hóa. Khía cạnh này 

yêu cầu sự tự tin của người học khi lưu tâm đến 

ngôn ngữ phi hiển ngôn, nhận thức về các cấp 
độ trang trọng phù hợp và định vị các bối cảnh 

xã hội trong ngôn ngữ ứng dụng. Đặc biệt, một 

cải cách mang tính bước ngoặt của mô hình 
S2R chính là khái niệm siêu chiến lược (meta-

strategy). Có thể hiểu đây là những chức năng 

bậc cao mà người học vận dụng để quản lý và 

điều phối việc áp dụng các chiến lược thuộc các 
khía cạnh nhận thức, tình cảm và tương tác xã 

hội - văn hóa một cách có ý thức [2]. Khái niệm 

này thể hiện một bước tiến quan trọng so với lý 
thuyết về “chiến lược siêu nhận thức” 

(metacognitive strategies) trước đây. Trong khi 

siêu nhận thức tập trung vào việc kiểm soát các 
tiến trình tư duy, thì siêu chiến lược (meta-

strategy) đã mở rộng phạm vi tự kiểm soát sang 

cả việc điều phối có chủ đích các cảm xúc (siêu 

tình cảm) và các nguồn lực xã hội (siêu tương 
tác xã hội - văn hóa). 

2.2. Mối quan hệ giữa Học tập tự điều chỉnh 

chiến lược (Strategic Self-Regulation) và Kết 

quả học tập trong môi trường trực tuyến 

Trong môi trường giảng dạy tiếng Anh trực 

tuyến, năng lực học tập tự điều chỉnh chiến lược 

đã trở thành nhân tố quyết định sự thành công 

của người học. Nhiều nghiên cứu định lượng đã 

xác lập một nền tảng lý thuyết vững chắc về 

mối tương quan thuận giữa các thành phần của 

học tập tự điều chỉnh chiến lược và kết quả học 

tập trực tuyến. Cụ thể, Zheng và cộng sự (2018) 

qua khảo sát thực nghiệm đã chỉ ra rằng, trong 

môi trường học tập dựa trên nền tảng web, 

nhóm người học có khả năng lập kế hoạch 

chiến lược và quản lý thời gian khoa học 

thường đạt được điểm số cao hơn đáng kể so 

với nhóm còn lại. Kết quả này được giải thích 

là do khả năng kiểm soát tiến độ giúp người học 

giảm bớt sự quá tải nhận thức (cognitive 

overload) khi phải tiếp nhận tài liệu học tập 

phong phú và đa dạng từ nền tảng học tập trên 

Internet [14]. Tương đồng với quan điểm này, 

Broadbent và Poon (2015) thông qua một 

nghiên cứu phân tích tổng hợp (meta-analysis) 

chuyên sâu đã khẳng định rằng các chiến lược 

siêu nhận thức (metacognitive strategies) là 

những yếu tố dự báo chủ yếu cho điểm trung 

bình học tập (GPA) trong các khóa học trực 

tuyến [15]. Cụ thể hơn, các hành vi siêu nhận 

thức như tự theo dõi (self-monitoring) và tự 

đánh giá (self-evaluating) không chỉ giúp người 

học nhận diện khoảng trống kiến thức kịp thời 

mà còn cho phép họ điều chỉnh phương pháp 

tiếp cận linh hoạt khi học tập những nội dung 

ngôn ngữ phức tạp. Việc thường xuyên tự đánh 

giá về hiệu quả học tập giúp người học tối ưu 

hóa nỗ lực, tránh việc học tập thụ động và duy 

trì sự tập trung cao độ trong một môi trường 

vốn chứa đựng nhiều tác nhân gây xao nhãng 

như không gian số. Chính sự chủ động trong 

việc kiểm soát quá trình tư duy này đã tạo nên 

sự khác biệt rõ rệt về kết quả học thuật giữa các 

nhóm người học. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh giảng dạy tiếng 
Anh (English language teaching - ELT), định 

nghĩa về “kết quả học tập” đang có sự thay đổi 
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quan trọng. Nó không chỉ đơn thuần dừng lại ở 

điểm số trong các bài kiểm tra chuẩn hóa nữa 
mà còn bao hàm khả năng sử dụng ngôn ngữ 

linh hoạt, trôi chảy (linguistic fluency), sự sẵn 

sàng giao tiếp (willingness to communicate) và 
mức độ tự tin của người học. Các nghiên cứu 

gần đây của Oxford (2017) và Derakhshan và 

các cộng sự (2022) đã bắt đầu chú trọng 

đặc biệt đến các chiến lược “siêu tình cảm” 
(meta-affective strategies). Trong môi trường 

học tập trực tuyến, người học thường xuyên 

phải đối mặt với các rào cản tâm lý mới như sự 
mệt mỏi do tương tác qua màn hình kéo dài 

(zoom fatigue) và cảm giác bị cô lập về mặt xã 

hội. Lúc này, khả năng tự điều chỉnh cảm xúc 
như việc tự tạo ra các quãng nghỉ ngắn, tái cấu 

trúc tư duy tích cực và duy trì động lực nội tại 

trở thành những giải pháp hiệu quả giúp người 

học duy trì sự bền bỉ trong lộ trình chiếm lĩnh 
ngôn ngữ [2, 16]. 

Đối với bối cảnh cụ thể tại Việt Nam, đặc 

biệt là nhóm sinh viên không chuyên ngữ, việc 
vận dụng các chiến lược xã hội (social 

strategies) thông qua hệ sinh thái kỹ thuật số 

đóng vai trò then chốt. Nguyen và Ngo (2025) 

nhận thấy rằng các nền tảng mạng xã hội phổ 
biến như Zalo, Facebook Groups đã biến thành 

các “không gian học tập thứ ba” (third spaces) 

[17]. Qua những không gian này, sinh viên thực 
hiện các hành vi tự điều chỉnh mang tính tập thể 

như: thảo luận nhóm, chia sẻ tài liệu và giải đáp 

thắc mắc lẫn nhau. Đây được xem là một 
phương thức tương tác tự điều chỉnh hiệu quả 

nhằm giải quyết sự thiếu hụt về mặt vật lý và 

hạn chế giao tiếp trong giờ học trực tuyến chính 

thức. Việc chủ động kiến tạo các cộng đồng học 
tập ảo này giúp sinh viên giảm bớt lo âu khi 

luyện tập ngôn ngữ và tăng cường cơ hội thực 

hành thực tế, từ đó gián tiếp cải thiện năng lực 
tiếng Anh một cách toàn diện. 

2.3. Thách thức đối với sinh viên không chuyên 

ngữ trong môi trường học tập trực tuyến 

Học tập trực tuyến không đơn thuần là việc 

chuyển đổi hình thức truyền tải kiến thức từ 

trực tiếp sang môi trường kỹ thuật số, mà còn 

đặt ra những yêu cầu cao về tính độc lập và khả 
năng tự điều chỉnh hành vi của người học. So 

với mô hình lớp học truyền thống, nơi sự tương 

tác được hỗ trợ bởi các yếu tố phi ngôn ngữ và 
môi trường vật lý thông qua sự hiện diện của 

giáo viên và tương tác giữa các sinh viên [18], 

học tập trực tuyến đòi hỏi sinh viên phải sở hữu 
năng lực tự chủ (learner autonomy) cao hơn 

đáng kể.  

Đối với đối tượng sinh viên không chuyên 

ngữ, môi trường học tập trực tuyến có thể trở 
thành “con dao hai lưỡi”. Nghiên cứu của 

Moore (1993) về “Khoảng cách giao tiếp sư 

phạm” (Transactional Distance) nhấn mạnh 
rằng khoảng cách trong giao tiếp trực tuyến 

không chỉ là khoảng cách địa lý mà còn là 

khoảng cách về tâm lý và truyền thông. Sự 
thiếu hụt các tín hiệu hình thể và sự tương tác 

tức thời thường dẫn đến cảm giác bị cô lập về 

mặt xã hội (social isolation) [19]. Đặc biệt, 

Garrison và Kanuka (2004) trong mô hình 
“Cộng đồng truy vấn” (Community of Inquiry - 

CoI) đã chỉ ra rằng, nếu không có “sự hiện diện 

xã hội” (social presence), khả năng người học 
tự khẳng định mình về mặt xã hội và cảm xúc, 

và sự hỗ trợ, hướng dẫn sát sao từ giảng viên 

(teaching presence), sinh viên rất dễ rơi vào 

trạng thái mất phương hướng và giảm sút động 
lực học tập [20].  

Hơn nữa, sinh viên gặp khó khăn khi duy trì 

kỷ luật tự giác, quản lý thời gian và cảm thấy 
thiếu kết nối xã hội. Một số sinh viên gặp trở 

ngại trong việc tự giác học tập mà không có sự 

giám sát trực tiếp của giáo viên. Điều đó dẫn 
đến việc trì hoãn công việc, mất tập trung và 

giảm hiệu quả học tập. Ngoài ra, học trực tuyến 

đòi hỏi sinh viên phải tự lên kế hoạch và sắp 

xếp thời gian học tập một cách hiệu quả. Việc 
thiếu kỹ năng quản lý thời gian có thể dẫn đến 

tình trạng quá tải, căng thẳng và không hoàn 

thành nhiệm vụ đúng hạn. Ngoài ra, sự tương 
tác trực tiếp giữa sinh viên và giáo viên, cũng 

như giữa sinh viên với nhau, bị hạn chế đáng kể 

trong môi trường học trực tuyến. Điều này có 
thể khiến sinh viên cảm thấy cô đơn, bị cô lập 

và thiếu động lực học tập [21]. Điều này được 

Gherghel và các cộng sự (2020, 2021) [22] 

khẳng định: cơ hội tương tác xã hội ảnh hưởng 
đến sự tham gia cảm xúc trong học tập và hành 

vi của sinh viên.  
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3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu này được thực hiện theo 
phương pháp định tính với thiết kế nghiên cứu 

trường hợp (case study). Lựa chọn phương pháp 

này cho phép tác giả đi sâu vào tìm hiểu trải 
nghiệm cá nhân của người học, quan điểm, thái 

độ và các sắc thái trong hành vi học tập tự điều 

chỉnh của người học trong môi trường trực 

tuyến, những khía cạnh mà các con số thống kê 
từ phương pháp nghiên cứu định lượng thường 

khó có thể phân tích và giải thích trọn vẹn [23]. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu và quy trình chọn mẫu 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp chọn 

mẫu có mục đích (purposeful sampling). Tác 

giả đã lựa chọn 14 sinh viên không chuyên ngữ 

(thuộc các khoa chuyên ngành như Thương mại 

điện tử, Marketing và Kinh doanh quốc tế) tại 

một trường đại học công lập để tham gia trả lời 

phỏng vấn trong nghiên cứu. Mẫu được lựa 

chọn dựa trên các tiêu chí cụ thể, sinh viên đã 

hoàn thành ba học phần tiếng Anh cơ bản theo 

hình thức trực tuyến hoàn toàn, đạt được kết 

quả học tập tiến bộ rõ rệt thể hiện qua điểm 

đánh giá thường xuyên và điểm thi kết thúc học 

phần, và tình nguyện sẵn sàng chia sẻ một cách chi 

tiết về lộ trình và phương pháp học tập cá nhân. 

Số lượng 14 người học được xem là điểm 

tham chiếu phù hợp và phổ biến trong nghiên cứu 

định tính để đạt đến trạng thái "bão hòa dữ liệu" 

(data saturation), khi mà các thông tin thu thập 

được bắt đầu có sự lặp lại và không xuất hiện 

thêm các chủ đề mới một cách đáng kể [24]. 

3.3. Công cụ thu thập dữ liệu 

Dữ liệu nghiên cứu được thu thập thông qua 

hai công cụ chính. Thứ nhất là phỏng vấn bán 

cấu trúc. Mỗi cuộc phỏng vấn kéo dài từ 35 đến 

45 phút, được thực hiện trực tuyến qua nền tảng 
Microsoft Teams. Các câu hỏi phỏng vấn xoay 

quanh các ý: i) Sinh viên lập kế hoạch học tập 

trực tuyến như thế nào; ii) Sinh viên vượt qua 
những yếu tố gây xao nhãng và sự lo âu như thế 

nào; và iii) Sinh viên tương tác với bạn học và 

giảng viên để giải quyết vấn đề như thế nào. 

Tiếp theo là nhật ký học tập. Sinh viên được 

yêu cầu ghi lại các phản hồi của bản thân về 
quá trình học tập của mình trong khóa học, tập 

trung vào những phương pháp chiến lược họ đã 

áp dụng từ đầu khóa học cho đến xuyên suốt 
quá trình khi gặp những trở ngại như mất động 

lực, gặp những bài tập khó về vốn từ vựng, cấu 

trúc ngữ pháp hoặc thực hành kỹ năng. 

3.4. Quy trình phân tích dữ liệu 

Dữ liệu lấy từ các cuộc phỏng vấn được ghi 

âm, gỡ băng và phân tích theo phương pháp 

phân tích chủ đề (thematic analysis) của Braun 
và Clarke (2006) [25]. Quy trình phân tích thực 

hiện qua 6 bước: i) Làm quen với dữ liệu thông 

qua việc đọc đi đọc lại các bản gỡ băng và nhật 
ký phản ảnh để nắm bắt nội dung tổng thể, khái 

quát; ii) Tạo các mã ban đầu sơ bộ bằng việc 

gán các nhãn cho các đoạn trích dẫn trong câu 

trả lời phỏng vấn có ý nghĩa liên quan đến chiến 
lược học tập tự chủ (ví dụ: “học tại môi trường 

yên tĩnh”, “nhắn tin hỏi bạn qua Zalo”, “kết nối 

với thành viên trong nhóm thuyết trình qua 
zalo”); iii) Xây dựng các chủ đề bằng nhóm các 

mã có liên quan thành các chủ đề tiềm năng 

(ví dụ: chủ đề “Quản lý cảm giác bị cô lập”, 

“Những yếu tố gây xao nhãng”); iv) Đối chiếu, 
kiểm tra, và tinh chỉnh chủ đề bằng việc so sánh 

các chủ đề trong khung lý thuyết S2R của 

Oxford (Nhận thức, Tình cảm, Xã hội, Siêu 
chiến lược); v) Xác định và đặt tên chủ đề 

thông qua định nghĩa rõ ràng nội dung của từng 

chủ đề sẽ trình bày trong phần kết quả; và 
vi) Viết báo cáo dựa trên việc lựa chọn các trích 

dẫn trong câu trả lời phỏng vấn tiêu biểu nhất 

để minh họa cho các phát hiện sau khi phân tích 

dữ liệu.  
Để đảm bảo tính khách quan, kỹ thuật 

“kiểm chứng chéo” (triangulation) được sử 

dụng giữa dữ liệu phỏng vấn và nhật ký học 
tập. Đồng thời, kỹ thuật “kiểm chứng bởi người 

tham gia” (member checking) cũng được thực 

hiện bằng cách gửi lại bản gỡ băng cho sinh 
viên xác nhận thông tin hợp lý trước khi phân 

tích. Tất cả thông tin cá nhân của sinh viên 

được mã hóa (ví dụ: SV01, SV02,...) để đảm 

bảo tính bảo mật. 
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4. Kết quả và thảo luận 

Dựa trên kết quả phân tích dữ liệu từ phỏng 

vấn sâu và nhật ký học tập của 14 sinh viên, 
nghiên cứu đã nhận diện được các nhóm chiến 

lược tự điều chỉnh (S2R) chủ đạo giúp người 

học vượt qua các rào cản đặc thù của môi 
trường trực tuyến để cải thiện kết quả học tập.  

4.1. Vận dụng các siêu chiến lược 

(meta-strategies) để quản lý môi trường học tập 

và kiểm soát những yếu tố gây xao nhãng 

Các siêu chiến lược (meta-strategies) đóng vai 

trò là “trung tâm điều khiển”, giúp sinh viên không 

chuyên tự thiết lập kỷ luật trong bối cảnh học tập 

có nhiều yếu tố xao nhãng bất ngờ xảy ra không 

lường trước. Dưới đây là bảng tổng hợp phân tích các 

chiến lược tự điều chỉnh theo mục đích nghiên cứu và 

nội dung cụ thể từ việc phỏng vấn sinh viên. 

Thứ nhất là quản lý môi trường học tập và 

trạng thái cơ thể. Một khó khăn phổ biến mà 

sinh viên chia sẻ là tình trạng “mệt mỏi, buồn 

ngủ khi nhìn màn hình” và sự xao nhãng từ 

những yếu tố xung quanh tại môi trường học. 

Sinh viên có kết quả học tập tốt đã vận dụng chiến 

lược siêu nhận thức (cognitive strategies) để kiểm 

soát trở ngại này. 

Bảng 1. Bảng tổng hợp các chiến lược tự điều chỉnh theo mục đích nghiên cứu và nội dung phỏng vấn 

Mục đích nghiên cứu Nội dung phỏng vấn Phân tích chiến lược 

Tìm hiểu cách sinh viên 

quản lý sự tập trung 

“... cất điện thoại ngoài tầm tay và 

chỉ được ngồi học tại bàn học 

nghiêm túc, không ngồi trên 

giường” (SV05). 

"... mình hay dùng tính năng giới 

hạn thời gian sử dụng điện thoại để 

không bị cám dỗ lướt mạng xã hội 

một cách vô thức,..." (SV08). 

Kiểm soát môi trường và hành vi: sử dụng 

các quy tắc tự thân (rules) để loại bỏ tác 

nhân gây xao nhãng vật lý [8]. 

Tìm hiểu cách sinh viên 
duy trì trạng thái thể 

chất ổn định 

“... luôn lấy một bình nước đặt bên 

cạnh để uống cho tỉnh táo hơn khi 

nghe giảng” (SV05). 
“... mỗi khi thấy đầu óc bắt đầu quá tải 

hoặc buồn ngủ, mình sẽ chủ động đi bộ 

quanh nhà 5 phút,...” (SV07). 

Quản lý trạng thái cơ thể vật lý: chủ động 
cung cấp năng lượng để duy trì sự tỉnh táo 

sinh học [26]. 

Đánh giá năng lực tự 

quản lý thời gian trên 

LMS 

Chủ động sử dụng ứng dụng ghi chú 

hoặc tính năng đặt lịch trên MS Teams 

để quản lý thời hạn (deadline). 

“Mình thường đồng bộ hóa lịch học 

trên LMS với Google Calendar. Mỗi 

lần giảng viên cập nhật assignment 

mới trên LMS, điện thoại sẽ tự động 

thông báo trước để kịp chuẩn bị bài 
nộp” (SV04). 

Lập kế hoạch (Planning): chủ động quản lý 

tiến độ và thời hạn thông qua công cụ công 

nghệ [9]. 

Tìm hiểu vai trò của 

việc tự giám sát học tập 

Tự theo dõi tiến độ giúp hoàn thành 

bài tập đúng hạn. 

“Khi tự giám sát quá trình học, nếu 

phát hiện một tuần nào đó mình bị 

lỡ mất bài đọc hoặc nộp bài muộn, 

mình sẽ ngay lập tức lập kế hoạch 

học bù lại ngay sau đó, tuyệt đối 

không để việc trì hoãn kéo dài làm 

ảnh hưởng đến mục tiêu điểm số 

cuối kỳ” (SV09). 

Tự giám sát (Self-monitoring): liên tục 

kiểm tra tiến độ cá nhân đối chiếu với mục 

tiêu khóa học. Đây là quá trình so sánh 

thực tế với tiêu chuẩn ban đầu đã đề ra [8]. 

j 
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 “Học online ở nhà rất dễ buồn ngủ và tiện 

tay là cầm điện thoại. Em đã phải đặt quy định 

cho bản thân là cất điện thoại ngoài tầm tay và 

chỉ được ngồi học tại bàn học nghiêm túc, 
không ngồi trên giường, và luôn lấy một bình 

nước đặt bên cạnh để uống cho tỉnh táo hơn khi 

nghe giảng” (SV05). 
Thứ hai là lập kế hoạch và theo dõi tiến độ 

học tập trên LMS. Thay vì đợi đến sát buổi học 

mới vào phòng học trực tuyến hoặc sát giờ mới 

nộp bài, một nhóm sinh viên thường sử dụng 
các ứng dụng ghi chú hoặc tính năng đặt lịch 

trên Microsoft Teams để theo dõi thời hạn. Việc 

tự theo dõi (self-monitoring) giúp nhóm sinh 
viên này chủ động hơn trong việc hoàn thành 

các bài tập đều đặn đúng hạn, từ đó cải thiện 

điểm đánh giá thường xuyên trong khóa học. 

4.2. Kiểm soát trạng thái tình cảm (affective 

strategies) và vượt qua nỗi lo âu trong môi 

trường học tập trục tuyến 

Môi trường trực tuyến tạo ra một loại áp lực 

tâm lý đặc thù như sự e ngại bị chú ý quan sát 

khi bật micro hoặc camera và sự mệt mỏi do 

tương tác qua màn hình kéo dài (zoom fatigue).  

Kiểm soát nỗi lo âu khi tương tác trong lớp 

trực tuyến: nhiều sinh viên thừa nhận họ rất 

“ngại bật micro” vì sợ tiếng ồn xung quanh ảnh 

hưởng tới lớp học hoặc sợ phát âm từ vựng sai 

trước cả lớp. Các sinh viên này đã sử dụng 

chiến lược tự trấn an (self-encouragement) để 

gặt hái được sự tiến bộ trong tư duy và chủ 

động lĩnh hội kiến thức. 

Bảng 2. Bảng tổng hợp các áp lực tâm lý và chiến lược 

tự điều chỉnh cảm xúc của sinh viên trong môi trường học tập trực tuyến 

Tiêu chí Nội dung dữ liệu định tính 

Mục đích Xác định áp lực tâm lý đặc thù và chiến lược tự điều chỉnh của sinh viên. 

Áp lực tâm lý đặc thù 
• E ngại: sợ bị chú ý khi bật micro/camera. 

• Zoom fatigue: mệt mỏi do tương tác qua màn hình kéo dài. 

Rào cản tương tác Lo ngại tiếng ồn xung quanh, sợ phát âm sai hoặc lúng túng khi bị gọi tên bất ngờ. 

Chiến lược kiểm soát 
• Tự trấn an: ý thức rằng việc phát biểu là chìa khóa để tiến bộ và nhận hỗ trợ. 

• Chuẩn bị: soạn sẵn câu trả lời ra nháp trước khi bật micro. 

Duy trì động lực 
• Nghỉ ngắn: quản lý năng lượng giữa các tiết học. 

• Đổi học liệu: sử dụng podcast/video thay vì chỉ đọc văn bản để tăng hứng thú. 

Minh chứng  
“Nếu không nói sẽ không vượt qua nỗi sợ,... giảng viên không biết mình sai ở đâu 
để sửa”(SV01). 

k 

“Mỗi lần giảng viên gọi, em thấy hồi hộp, 

đôi khi bối rối vì được gọi bất ngờ. Em tự điều 

chỉnh lại bằng cách linh hoạt, cẩn thận soạn sẵn 

câu trả lời ra nháp trước khi bật mic. Em tự nhủ 

rằng trong lớp học tiếng Anh, nếu không nói, 

mình sẽ mãi không vượt qua được nỗi sợ, 

không tiến bộ được và giảng viên cũng không 

biết mình sai ở đâu để sửa, kiến thức và kỹ 

năng của mình thể hiện ra đến đâu để giảng 

viên còn hỗ trợ” (SV01).  

“Mỗi lần giảng viên yêu cầu bật camera trả 

lời câu hỏi là mình lại thấy áp lực vì cảm giác 
như có hàng chục cặp mắt đang đổ dồn vào màn 

hình của mình để phán xét. Vì thế, để không 

cảm thấy ngại do nói vấp hay quên ý, mình có 

thói quen gõ nhanh các ý chính định nói ra file 

Word hoặc giấy nháp trước đó” (SV06). 
“Mình rất sợ cảm giác bị gọi tên đột xuất 

khi chưa kịp chuẩn bị gì cả. Lúc đó tim đập 

nhanh, đầu óc trống rỗng, nói năng lúng túng 
lắm. Để không bị rơi vào tình huống này, mình 

chủ động học qua video bài giảng có trên hệ 

thống LMS trước, viết xuống các ý chính của 

bài giảng vào vở làm dữ liệu trả lời câu hỏi và 
xây dựng bài” (SV07). 

Duy trì động lực học tập thông qua các 

quãng nghỉ: để vượt qua sự mệt mỏi, sinh viên 
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vận dụng các kỹ thuật quản lý năng lượng như 

giờ giải lao ngắn giữa các tiết học hoặc thay đổi 
nguồn học liệu (nghe podcast tiếng Anh, xem 

video bài giảng điện tử thay vì chỉ đọc văn bản 

trên ebook) để giữ cho tâm thế học tập luôn sẵn 
sàng, tích cực. 

4.3. Kết nối để bù đắp sự thiếu hụt tương tác 

thông qua chiến lược tương tác xã hội (Socio-

cultural interactive strategies) 

Sự cố kỹ thuật như mạng (lag), micro hoặc 

camera hỏng và việc thiếu tương tác trực tiếp 

như môi trường học tập truyền thống là rào cản 
lớn nhất đối với sinh viên không chuyên. 

“Nhiều hôm mạng yếu cứ xoay vòng vòng, 

thầy nói một câu mất một câu, micro thì rè... rốt 
cuộc mình chả nghe được gì” (SV01). 

 Kết quả nghiên cứu cho thấy những sinh 

viên này đã tận dụng các nền tảng mạng xã hội 
thành “không gian học tập bổ trợ”. Khi gặp lỗi 

đường truyền Internet và lỗi mạng nên bị văng ra 

khỏi lớp học, thay vì bỏ lớp học, sinh viên đã chủ 
động sử dụng việc tương tác xã hội thông qua các 

nhóm Zalo hoặc Messenger để giáo viên nắm rõ 

được tình hình, dễ dàng kiểm soát lớp học. 

“Có những lúc mạng trục trặc, em không 
nghe rõ cô giáo hỏi hoặc giao bài tập gì. Em 

ngay lập tức nhắn tin vào nhóm Zalo của nhóm 

hoặc của lớp để hỏi các bạn. Ngay từ đầu khóa 
học, theo yêu cầu của giáo viên, chúng em lập 

nhóm Zalo để trao đổi và thảo luận với nhau về 

dự án hoặc đề tài thuyết trình mà giáo viên giao 
vì trong giờ học trực tuyến thời gian tương tác 

quá ít” (SV04). 

Bảng 3. Bảng tổng hợp các rào cản và chiến lược tự điều chỉnh của sinh viên trong môi trường học tập trực tuyến 

Tiêu chí Nội dung dữ liệu định tính 

Tìm hiểu rào cản chính 
• Kỹ thuật: lỗi mạng (lag), hỏng micro/camera gây gián đoạn buổi học. 

• Tương tác: thiếu sự kết nối trực tiếp và thời gian trao đổi trên lớp quá ít. 

Tìm hiểu không gian bổ trợ 
• Nền tảng: tận dụng Zalo, Messenger làm "không gian học tập bổ trợ". 

• Mục đích: duy trì thông tin và kết nối khi gặp sự cố đường truyền. 

Tìm hiểu cách ứng phó sự cố 
Chủ động: nhắn tin qua nhóm mạng xã hội để giảng viên nắm tình hình và 

hỏi bạn bè ngay khi không nghe rõ yêu cầu của bài tập. 

Thảo luận nhóm 
Cơ chế: lập nhóm Zalo từ đầu khóa để thảo luận dự án/thuyết trình, bù đắp 

sự thiếu hụt tương tác trong giờ học chính thức. 

Tương tác giảng viên 
Chiến lược: vượt qua ngại ngùng để nhắn tin hỏi trực tiếp qua chatbox/mạng 

xã hội, giúp chuyển từ lắng nghe thụ động sang hiểu bài sâu sắc. 

y 

Sự tương tác chủ động với giảng viên: việc 
vượt qua sự ngại ngùng để tự tin nhắn tin hỏi 

giảng viên về những nội dung chưa rõ qua 

khung chat (chatbox) hoặc các nền tảng mạng 
xã hội được ghi nhận là một chiến lược hiệu 

quả giúp sinh viên hiểu rõ bài học hơn so với 

việc chỉ im lặng lắng nghe một chiều.  

“Lúc đầu mình rất ngại hỏi vì sợ hỏi câu 
ngớ ngẩn, nhưng sau đó mình tập thói quen 

nhắn thắc mắc vào khung chatbox hoặc nhắn 

riêng qua Zalo cho thầy cô sau giờ học. Nhờ 
vậy mình hiểu sâu bài hơn chứ không chỉ nghe 

thụ động” (SV02). 

4.4. Thảo luận 

Trong khi hai nghiên cứu của hai nhóm tác 

giả Nguyễn và Ngô (2025) và Apridayani cùng 

các cộng sự (2023) chỉ tiếp cận khái niệm “Học 
tập tự điều chỉnh” (SRL) ở mức độ tổng quát 

[11, 17], và Zhang và Zhou (2024) tổng hợp các 

phân loại nhận thức/siêu nhận thức chung [3], 

thì nghiên cứu này vận dụng một cách triệt để 
và tường minh Mô hình Chiến lược Tự điều 

chỉnh (S2R) của Rebecca Oxford (2017) vào 

thực tiễn đào tạo tại một cơ sở đại học [2]. Các 
lý thuyết SRL truyền thống thường tập trung 

vào khía cạnh siêu nhận thức (lập kế hoạch và 
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giám sát), thì nghiên cứu này đã hiện thực hóa 

khái niệm Siêu chiến lược (Meta-strategy) của 
Oxford. Đó là một cơ chế điều hành bậc cao 

không chỉ kiểm soát tư duy mà còn điều phối 

một cách chủ động cả trạng thái tình cảm và 
tương tác xã hội của người học. Ngoài ra, 

Apridayani cùng cộng sự (2023) sử dụng số liệu 

định lượng thuần túy nên không thể giải thích 

tại sao hoặc bằng cách nào những sinh viên lo 
âu có thể tự vượt qua rào cản cảm xúc [11]. 

Nghiên cứu của Nguyễn và Ngô (2025) dù có 

phỏng vấn nhưng cấu trúc phân tích vẫn phụ 
thuộc nhiều vào các câu hỏi Likert đóng [17]. 

Nghiên cứu này sử dụng thiết kế nghiên cứu 

trường hợp định tính kết hợp giữa phỏng vấn 
bán cấu trúc và nhật ký học tập kéo dài suốt học 

kỳ. Cách tiếp cận này giúp thâm nhập sâu vào 

thế giới nội tâm và hành vi thực tế của nhóm 

sinh viên tham gia nghiên cứu,  lý giải tường 
tận cơ chế “như thế nào” và “Tại sao”. 

Cụ thể, kết quả nghiên cứu cho thấy sự khác 

biệt trong kết quả học tập của sinh viên không 
nằm ở năng lực ngôn ngữ bẩm sinh ban đầu, mà 

ở mức độ chủ động vận dụng linh hoạt các 

chiến lược học tập ngôn ngữ tự điều chỉnh. 

Thứ nhất, một trong những thay đổi căn bản 
và mang tính quyết định nhất chính là sự 

chuyển dịch rõ nét từ trạng thái học tập thụ 

động sang chủ động. Trong môi trường học tập 
trực tuyến, những rào cản về không gian và sự 

vắng mặt trực tiếp của giảng viên có thể dễ 

dàng dẫn đến sự xao nhãng bởi những yếu tố 
cám dỗ trong môi trường mạng ảo, vai trò của 

việc áp dụng các siêu chiến lược (meta-

strategies) trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. 

Những chiến lược này không chỉ dừng lại ở 
việc tiếp thu kiến thức, mà còn bao gồm khả 

năng tự nhận thức về năng lực tư duy của chính 

mình. Khi sinh viên biết cách chủ động lập kế 
hoạch học tập cụ thể, thiết lập mục tiêu theo 

từng giai đoạn và kiểm soát hiệu quả môi 

trường học tập xung quanh, họ không còn là 
những người tiếp nhận thông tin một chiều rời 

rạc nữa. Thay vào đó, họ trở thành người làm 

chủ quá trình lĩnh hội kiến thức của chính mình. 

Các kỹ năng tự điều chỉnh này giúp sinh viên 
giảm thiểu một cách hiệu quả tình trạng "thụ 

động kỹ thuật số", một hiện tượng khi người 

học bị choáng ngợp bởi nguồn thông tin khổng 

lồ trên mạng xã hội hoặc bị cám dỗ khi lướt 
web vô định thay vì tập trung vào bài học. Nhờ 

sự chủ động này, sinh viên có thể chuyển các 

công cụ công nghệ từ những tác nhận gây xao 
nhãng thành những phương tiện hỗ trợ đắc lực 

cho việc học tập của bản thân. 

Tiếp theo, một khía cạnh quan trọng khác là 

khả năng thích nghi linh hoạt của các chiến 
lược tương tác xã hội trong thời đại số. Việc 

sinh viên thường xuyên sử dụng các nền tảng 

tin nhắn như Zalo và Messenger không chỉ là 
một thói quen giải trí, mà thực chất là một công 

cụ tự điều chỉnh xã hội hiệu quả. Điều này cho 

thấy sinh viên Việt Nam có khả năng thích ứng 
cao; họ biết cách chuyển dịch các trở ngại về 

khoảng cách địa lý và thời gian thành những cơ 

hội kết nối liên tục. Việc chủ động khai thác các 

ứng dụng này để trao đổi học thuật, thảo luận 
nhóm hay giải tỏa áp lực tâm lý đã ủng hộ 

mạnh mẽ quan điểm của Oxford (2017). Theo 

đó, tác giả khẳng định rằng chiến lược tương 
tác xã hội (socio-cultural interactive strategies) 

trong học tập không còn bó hẹp trong phạm vi 

tương tác trực tiếp. Thay vào đó, nó đã mở rộng 

sang việc thiết lập và vận hành các cộng đồng 
học tập trực tuyến, nơi mà sự hỗ trợ lẫn nhau 

được duy trì một cách bền vững và ngay lập 

tức [2].  
Việc triển khai và vận dụng mô hình chiến 

lược S2R (Strategic Self-Regulation) giữ vai trò 

hỗ trợ đa chiều, giúp người học giải quyết ba 
vấn đề quan trọng trong quá trình thụ đắc ngôn 

ngữ và kiến thức trong môi trường học tập trực 

tuyến. Xét trên phương diện siêu nhận thức 

(metacognitive), chiến lược này cung cấp các 
công cụ cần thiết để sinh viên thiết lập và duy 

trì sự tập trung thông qua các bước lập kế 

hoạch, giám sát và đánh giá tiến trình học tập 
của bản thân. Việc tự quản lý các quy trình tư 

duy này giúp người học giảm thiểu sự xao 

nhãng trong môi trường học thuật phức tạp. Về 
khía cạnh tình cảm (affective), S2R cho phép 

sinh viên nhận diện và điều tiết các trạng thái 

tâm lý không tốt như lo âu hay thiếu tự tin. 

Bằng cách giảm thiểu các trở ngại tâm lý này, 
mô hình tạo ra cho sinh viên cảm xúc ổn định, 

giúp thúc đẩy động lực nội tại và sự kiên trì của 
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người học trước những thử thách trong học tập. 

Còn ở bình diện tương tác xã hội (socio-cultural 
interactive), chiến lược này hỗ trợ sinh viên 

khắc phục các hạn chế về mặt kỹ thuật thông 

qua các hình thức tương tác, cộng tác và tìm 
kiếm sự trợ giúp phù hợp và hiệu quả. Đây là 

yếu tố cốt lõi giúp tối ưu hóa việc sử dụng các 

nguồn tương tác bên ngoài để phát triển kiến 

thức cá nhân. 

Sự tổng hòa của các yếu tố trên không chỉ cải 

thiện rõ rệt mặt định lượng như là điểm số và kết 

quả học tập, mà còn mang lại giá trị bền vững 

hơn, đó là sự hình thành và phát triển năng lực tự 

chủ của người học (learner autonomy). Trong bối 

cảnh giáo dục hiện đại, việc trang bị cho sinh 

viên khả năng học tập tự điều chỉnh và tự chịu 

trách nhiệm về lộ trình học tập của chính mình 

chính là một trong những mục tiêu chiến lược 

của giáo dục đại học, nhằm chuẩn bị cho quá 

trình học tập suốt đời.  

Tuy nhiên, nghiên cứu này vẫn ghi nhận 

một số hạn chế nhất định cần được xem xét khi 

diễn giải các phát hiện thực tế. Trước hết, vì 

nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp 

định tính với quy mô mẫu giới hạn gồm 11 sinh 

viên tại một bối cảnh đào tạo cụ thể nhằm 

hướng đến việc khai thác sâu trải nghiệm cá 

nhân, nên các kết quả thu được khó có thể khái 

quát hóa cho toàn bộ sinh viên không chuyên 

tại các cơ sở giáo dục khác. Bên cạnh đó, dữ 

liệu nghiên cứu chủ yếu được thu thập thông 

qua các công cụ tự báo cáo (phỏng vấn sâu và 

nhật ký học tập) vốn phụ thuộc nhiều vào mức 

độ trung thực và khả năng tự nhận thức của 

người tham gia. Do đó, dễ dẫn đến thiên lệch 

mong muốn xã hội khi sinh viên có xu hướng 

báo cáo hành vi đúng chuẩn hơn là thực tế học 

tập của mình.  

Hơn nữa, hiệu quả của các chiến lược S2R, 

đặc biệt là khía cạnh tương tác xã hội 
(sociocultural interactive), nhận thức và cảm 

xúc, còn chịu sự chi phối mạnh mẽ bởi bối cảnh 

công nghệ và môi trường học tập. Cụ thể, bao 

gồm giao diện hệ thống quản lý học tập (LMS), 
sự hỗ trợ kỹ thuật và phương pháp giảng dạy 

của giảng viên tại thời điểm khảo sát. Cuối 

cùng, việc hình thành các chiến lược siêu nhận 

thức và kiểm soát tình cảm đòi hỏi một tiến 

trình dài hạn, trong khi nghiên cứu hiện tại mới 
chỉ ghi nhận những thay đổi của sinh viên trong 

phạm vi một học kỳ, chưa thể đánh giá liệu họ 

có duy trì bền vững các chiến lược này trong 
các khóa học tiếng Anh trực tuyến khác hay 

không. Những giới hạn này mở ra các hướng đi 

thực tiễn cho nghiên cứu tương lai, nơi các phương 

pháp nghiên cứu hỗn hợp trên quy mô mẫu rộng 
hơn và các nghiên cứu dọc dài hạn có thể được 

triển khai để đo lường toàn diện và sâu sắc hơn tiến 

trình tự học điều chỉnh của người học. 

5. Kết luận 

Nghiên cứu định tính này đã làm rõ quá 

trình vận dụng các chiến lược học tập tự điều 

chỉnh (S2R) của sinh viên không chuyên ngữ 

trong môi trường học tiếng Anh trực tuyến. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy, việc thành công trong 

học tập trực tuyến không chỉ đến từ năng lực 

ngôn ngữ ban đầu sẵn có, mà chủ yếu nhờ vào 

khả năng quản lý các siêu chiến lược (meta-

strategies), chiến lược tình cảm và tương tác xã 

hội (affective and socio-cultural interactive 

strategies). Sinh viên biết cách lập kế hoạch, 

kiểm soát các yếu tố gây xao nhãng tại không 

gian học tập trực tuyến, tự biết cách trấn an 

những lo âu trước những lỗi kỹ thuật số và chủ 

động kết nối với bạn bè qua các nền tảng xã hội 

bổ trợ là những người có kết quả học tập hiệu 

quả. Nghiên cứu khẳng định S2R là một mô 

hình thiết yếu cung cấp các chiến lược hỗ trợ 

người học chuyển đổi từ thế bị động sang chủ 

động trong bối cảnh giáo dục số toàn cầu.  

Giáo dục đại học Việt Nam đang hướng tới 

sự hội nhập quốc tế, chú trọng đến việc nâng 

cao chất lượng đào tạo và khả năng cạnh tranh 

của sinh viên. Các trường đại học ngày càng 
chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ trong 

giảng dạy và học tập, đặc biệt là sau đại dịch 

COVID-19. Theo đó, các phương pháp giảng 
dạy tích cực, lấy người học làm trung tâm đang 

được khuyến khích, nhằm phát triển khả năng 

tự học và tự điều chỉnh của sinh viên. Xã hội 
ngày càng đòi hỏi người lao động phải có khả 



V. T. T. Hoa / VNU Journal of Science: Education Research, Vol…., No. .. (20…) 1-16 

 

13 

năng học tập suốt đời và thích ứng với sự thay 

đổi, do đó, học tập tự điều chỉnh ngày càng trở 
nên quan trọng. 

Dựa vào các kết quả của nghiên cứu, tác giả 

đề xuất một số biện pháp hàm ý sư phạm 
nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh 

trực tuyến.  

Đối với giảng viên 

Trong bối cảnh giáo dục đại học hiện đại, 
việc xây dựng một chiến lược giảng dạy rõ ràng 

và hệ thống ngay từ khi bắt đầu khóa học là yếu 

tố then chốt quyết định sự thành công của người 
học. Đội ngũ giảng viên cần bỏ quan niệm rằng 

sinh viên mặc nhiên đã sở hữu năng lực học tập 

tự điều chỉnh cần thiết để đáp ứng các yêu cầu 
học tập cao ở bậc đại học. Trên thực tế, quá 

trình chuyển đổi môi trường học tập từ truyền 

thống sang trực tuyến thường tạo ra những trở 

ngại về mặt kỹ năng mà nếu không có sự can 
thiệp sư phạm kịp thời, sẽ dẫn đến sự sụt giảm 

về động lực và hiệu quả tiếp nhận ngôn ngữ. Do 

đó, việc dành tuần lễ đầu để định hướng và 
trang bị cho người học các chiến lược học tập 

ngôn ngữ tự điều chỉnh là một yêu cầu cấp 

thiết. Giảng viên cần giữ vai trò là người hướng 

dẫn (facilitator) hỗ trợ sinh viên cụ thể hóa lộ 
trình học tập thông qua việc thiết lập các mục 

tiêu ngắn hạn theo đơn vị tuần hoặc theo nội 

dung kiến thức của khóa học. Việc xác định 
mục tiêu cụ thể không chỉ giúp người học duy 

trì sự tập trung mà còn tạo ra các mốc thành 

công nhỏ, thúc đẩy niềm tin vào năng lực bản 
thân (self-efficacy) và tạo động lực nội tại.  

Hơn nữa, môi trường tương tác trực tuyến 

thiếu các tín hiệu phi ngôn ngữ, thường dẫn đến 

cảm giác bị cô lập và cảm xúc lo âu yêu cầu 

giảng viên nhận thức được chiến lược giảng dạy 

cần tích hợp các nội dung về quản lý trí tuệ cảm 

xúc thông qua việc hướng dẫn sinh viên nhận 

diện, kiểm soát và thích nghi với các rào cản 

tâm lý phát sinh trong tương tác trực tuyến. 

Việc tạo lập một cơ chế phản hồi cảm xúc tích 

cực và nắm được các kỹ thuật giảm căng thẳng, 

lo lắng  không chỉ giúp sinh viên vượt qua trở 

ngại trong giao tiếp trực tuyến mà còn đặt nền 

móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của 

khả năng tự chủ trong học tập ngoại ngữ. 

Ngoài ra, việc tái định nghĩa vai trò của Hệ 

thống Quản lý Học tập (Learning Management 
System, LMS) rất cấp thiết để nâng cao hiệu 

quả sư phạm trong bối cảnh chuyển đổi số giáo 

dục. Thay vì chỉ tiếp cận LMS như một kho lưu 
trữ tài liệu dạng điện tử thụ động, giảng viên 

cần giữ vai trò điều phối tích cực, hướng dẫn 

người học khai thác triệt để kho dữ liệu cũng 

như các tính năng có sẵn trên hệ thống. Khi 
sinh viên được trang bị kỹ năng thao tác và biết 

quản lý lộ trình học tập trên các nền tảng này, 

họ đồng thời được rèn luyện năng lực siêu nhận 
thức, bao gồm khả năng lập kế hoạch học tập 

cho cả khóa học, tự giám sát tiến độ và đánh giá 

kết quả học tập cá nhân. 
Trong buổi dạy học trực tuyến, việc tạo lập 

một “vùng an toàn” kỹ thuật số đóng vai trò 

then chốt trong việc điều tiết cảm xúc e sợ, lo 

lắng của người học. Đối với nhóm sinh viên 
không chuyên, rào cản lớn nhất thường xuất 

phát từ “lo lắng ngôn ngữ” (foreign language 

anxiety). Cụ thể, họ chịu áp lực khi phải trả lời 
câu hỏi từ giáo viên tức thì qua micro trước 

toàn thể lớp học, họ sợ phát âm sai, không có 

ngữ điệu phù hợp, từ vựng và ngữ pháp không 

chính xác. Để hỗ trợ sinh viên giải quyết vấn đề 
này, giảng viên cần chủ động tích hợp các công 

cụ hỗ trợ giao tiếp phi đồng bộ hoặc bán đồng 

bộ nhằm tối ưu hóa trải nghiệm học tập. Cụ thể, 
việc sử dụng chức năng khung chat (chatbox) cho 

phép người học có thêm thời gian để “xử lý tiền 

ngôn ngữ” (pre-linguistic processing), rà soát cấu 
trúc ngữ pháp và từ vựng trước khi đưa ra câu trả 

lời. Điều này tạo ra một môi trường học tập thân 

thiện hơn, khi sai sót được xem là một phần của 

quá trình lĩnh hội kiến thức thay vì là lý do dẫn 
đến sự bối rối, lo lắng không đáng có.  

Đối với sinh viên 

Sinh viên cần chuyển từ việc tiếp nhận thụ 
động sang xử lý thông tin tích cực trong môi 

trường số. Trước mỗi một khóa học tiếng Anh 

trực tuyến, sinh viên cần thiết lập mục tiêu cụ 
thể có thể đo lường được, có thể đạt được, phù 

hợp và có thời hạn (SMART goals). Điều này 

giúp sinh viên có định hướng rõ ràng và tập 

trung vào các nhiệm vụ cần thiết, lập kế hoạch 
chi tiết, bao gồm lịch trình học tập hàng ngày, 

hàng tuần và hàng tháng. Kế hoạch này nên bao 
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gồm thời gian cho việc học tập, nghỉ ngơi và 

các hoạt động khác và theo dõi tiến độ học tập 
để đảm bảo rằng sinh viên đang đi đúng hướng. 

Điều này bao gồm việc kiểm tra kết quả học 

tập, xem xét lại kế hoạch khi cần thiết và điều 
chỉnh phương pháp học tập cho phù hợp. 

Thay vì sử dụng một phương pháp học tập 

duy nhất, sinh viên cần linh hoạt kết hợp các 

công cụ hỗ trợ như từ điển điện tử và các ứng 

dụng luyện phát âm AI để bổ trợ cho bài giảng 

trực tuyến. Sinh viên biết tận dụng các bài kiểm 

tra trắc nghiệm trên nền tảng học tập để tự đánh 

giá mức độ tiến bộ, từ đó điều chỉnh tốc độ học 

tập phù hợp với năng lực cá nhân. 

Hơn nữa, học trực tuyến thường dẫn đến 

cảm giác cô lập và xao nhãng. Việc tự điều 

chỉnh cảm xúc là yếu tố then chốt để duy trì sự 

kiên trì. Sinh viên thiết lập môi trường học tập 

không có các yếu tố gây nhiễu (tắt thông báo 

mạng xã hội, sử dụng kỹ thuật quản lý thời gian 

Pomodoro). Sinh viên cần nhận diện được các 

“rào cản kỹ thuật” và chuẩn bị phương án dự 

phòng để tránh tâm lý nản chí khi gặp sự cố 

mạng. Thay vì im lặng khi không hiểu bài, sinh 

viên cần chủ động gửi email cho giảng viên 

hoặc đặt câu hỏi trong hộp chat hoặc nhóm Zalo 

của lớp. Đây là một biểu hiện cao của năng lực 

tự điều chỉnh, biết khi nào và làm thế nào để 

tìm kiếm sự trợ giúp đúng đắn. 

Đối với nhà trường 

Nhà trường cần thiết kế các chương trình 

học tập không chỉ tập trung vào nội dung kiến 

thức mà còn chú trọng vào việc phát triển kỹ 

năng tự học và tự điều chỉnh cho sinh viên. 

Điều này có nghĩa là các chương trình nên bao 

gồm các hoạt động thực hành giúp sinh viên 

phát triển các kỹ năng như lập kế hoạch, đặt 

mục tiêu, quản lý thời gian, theo dõi tiến độ và 

tự đánh giá, khuyến khích các phương pháp 

giảng dạy và học tập chủ động, nơi sinh viên 

đóng vai trò trung tâm của quá trình học, ví dụ 

như học tập dự án, học tập dựa trên vấn đề, làm 

việc nhóm, sử dụng nhiều hình thức đánh giá khác 

nhau (bài tập, thuyết trình, dự án, tự đánh giá) để 

đánh giá không chỉ kiến thức mà còn cả kỹ 

năng học tập tự điều chỉnh của sinh viên [4]. 

Ngoài ra, nhà trường cần đầu tư vào cơ sở 

hạ tầng công nghệ hiện đại, bao gồm kết nối 

Internet ổn định, thiết bị công nghệ (máy tính, 

máy chiếu, phần mềm) và các nền tảng học tập 

trực tuyến chất lượng [27]. Điều này tạo điều 

kiện trong quá trình dạy và học trực tuyến, lựa 

chọn và sử dụng các nền tảng học tập trực tuyến 

(LMS) mạnh mẽ, dễ sử dụng và tích hợp nhiều 

tính năng hỗ trợ học tập (diễn đàn thảo luận, 

công cụ nộp bài, công cụ đánh giá). Các nền 

tảng này cần đáp ứng các yêu cầu về khả năng 

tương tác, truy cập và quản lý nội dung. Các tài 

nguyên và công cụ học tập trực tuyến phải dễ 

dàng truy cập, thân thiện với người dùng và phù 

hợp với nhiều thiết bị khác nhau (máy tính, điện 

thoại, máy tính bảng).  

Nhà trường nên tổ chức các khóa đào tạo, hội 

thảo và buổi tập huấn về năng lực số và học tập tự 

điều chỉnh cho cả giảng viên và sinh viên, trang bị 

cho giảng viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết 

để thiết kế các hoạt động giảng dạy và đánh giá 

nhằm thúc đẩy học tập tự điều chỉnh của sinh 

viên, giúp sinh viên hiểu rõ về khái niệm học tập 

tự điều chỉnh, các chiến lược tự điều chỉnh hiệu 

quả và cách áp dụng chúng vào quá trình học tập, 

khuyến khích giảng viên chia sẻ kinh nghiệm và 

thực hành tốt về việc tích hợp học tập tự điều 

chỉnh vào giảng dạy [27]. 

Cuối cùng, nhà trường cần thường xuyên 

đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo, 

các hoạt động rèn luyện, học tập tự điều chỉnh 

và các nền tảng học tập trực tuyến. Việc đánh 

giá này cần dựa trên dữ liệu thu thập được từ 

sinh viên, giảng viên và các bên liên quan. Dựa 

trên kết quả đánh giá, nhà trường nên điều 

chỉnh và cải tiến các chương trình, phương 

pháp giảng dạy và các hoạt động hỗ trợ để đáp 

ứng tốt hơn nhu cầu của sinh viên. Dữ liệu về 

sự tham gia, kết quả học tập và mức độ hài lòng 

của sinh viên có thể được sử dụng để xác định 

các lĩnh vực cần cải thiện. 
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